
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BC-BVPS Tiền Giang, ngày      tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO CÔNG TÁC BỆNH VIỆN THÁNG 10 NĂM 2024
(Số liệu từ 01/9/2024 đến 30/9/2024)

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2024

A. CÔNG TÁC KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ
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1 Tổng số lần khám bệnh Lần 40,000 4,265 43,354 108.39% 4,266

2 Tổng số bệnh nhân vào viện Người 1,016 9,325 996

3 Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú Người 11,000 1,121 9,444 85.85% 1,109

4 Tổng số bệnh nhân ra viện Người 990 9,180 954

5 Tổng số bệnh nhân tử vong Người 0 0 0

6 Tử vong trước 24 giờ Người 0 0 0

7 Tử vong sau 24 giờ Người 0 0  0

8 Tỉ lệ tử vong Người 0 0 0

9 Tổng số bệnh nhân chuyển viện Người 35 575 36

           - Nội trú 18 197 18

           - Ngoại trú 17 378 18

- BVĐK tỉnh 14 156 12

- BV Từ Dũ 17 300 21

- Khác 4 119 3

10 Tổng số ngày điều trị nội trú Ngày 38,000 3,575 32,610 85.82% 3,820

11
Ngày điều trị bình quân / 1 bệnh 
nhân Ngày 4 3 3 86.32% 3

12 Giường thực hiện bình quân Giường 200 119 89 44.67% 127

13 Giường thực kê Giường 294 200 294

14 Ngày sử dụng giường trong tháng Ngày 20 18 14 67.94% 19

15 Công suất sử dụng giường bệnh % 59.58% 44.67% 63.67%

16 Bảo hiểm y tế (nội trú) Người 966 8,625 912

17 Số người khám BHYT (ngọai trú) Người 764 7,128 888
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18 Số lần khám BHYT (ngọai trú) Lần 991 10,093 1,232

19 Cấp cứu ngoại viện Lần 3 16 3
II- HOẠT ĐỘNG KHU CHẨN ĐOÁN CHỨC NĂNG:

1 Siêu âm (số lần) Lần 4,144 42,167 4,290

     - Trong đó phát hiện dị tật Lần 3 12 0

2 Điện tim (ECG) (số lần) Lần 811 7,411 892

3 X quang Lần 4 237 3

4 Nhũ ảnh Lần 0 18 13

5 Xét nghiệm (số lần) Lần 11,679 112,701 11,496
III- CÔNG TÁC BẢO VỆ BÀ MẸ VÀ TRẺ EM:

1 Số người khám thai Người 1,245 11,583 1,206
2 Số lần khám thai Lần 2,802 27,618 2,837
3 Số người sanh Người 689 6,008 741

- Sanh thường 438 3,718 482
- Sanh hút 0 0 0

- Sanh khó 251 2,290 259
     + Sanh mổ 250 2,269 257
        + % mổ bắt con/ tổng số 
sanh 36.28% 37.77% 34.68%
        + Vết mổ cũ 109 946 111
        + Sanh đôi (mổ) 6 28 6
        + Sanh 3,4,5 0 0 0

4 Số sơ sinh sống Người 692 6,013 744
Trong đó: <2500gr 10 135 19
                      ≥ 4000 gr 12 94 12
            Trai 350 3,021 363

5 Số sơ sinh chết (lưu) Người 3 23 3
Trong đó: <2500gr 0 17 1
            Trai 1 12 2

6 Số người khám phụ khoa Người 512 6,690 688
7 Số lần khám phụ khoa Lần 8,000 1,175 12,879 160.99% 1,123

Số lần điều trị phụ khoa Lần 3,000 538 6,347 211.57% 547
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8 Mổ phụ khoa 12 134 10
* Cấp cứu 9 93 8
 - Thai ngoài tử cung Người 5 73 6
+ Nội soi Người 3 32 3
 - U nang BT xoắn Người 0 2 0
+ Nội soi Người 0 0 0
 - Vỡ nang buồng trứng Người 0 0 2
 - Khác Người 4 18 0
* Chương trình Người 3 41 2
 - U xơ tử cung Người 2 18 1
+ Nội soi Người 0 0 0
 - Khối u buồng trứng Người 1 13 0
+ Nội soi Người 0 4 0
 - Sa sinh dục Người 0 2 1
 - Khác Người 0 8 0

9 Kế hoạch hóa gia đình Người 129 1213 86
+ số người nạo phá thai 53 447 34
              Trong đó phá thai nội 
khoa 53 447 34
+ số người đặt vòng 120 18 178 148.33% 10
+ số người tháo vòng 7 121 7
+ số người dùng thuốc uống 26 171 12
+ số người dùng thuốc tiêm 80 18 168 210.00% 13
+ số người dùng thuốc cấy 30 3 30 100.00% 2
+ điều hòa kinh nguyệt 0 0 0
+ Triệt sản 50 4 98 196.00% 8

10 Tai biến sản khoa Người 5 46 6
+ Vỡ tử cung 0 1 0
             -Ngọai viện 0 0 0
+ Sản giật 0 1 0
             -Ngọai viện 0 0 0
+ Băng huyết sau Sanh 5 44 6
             -Ngọai viện 0 2 0



4

Stt NỘI DUNG
ĐƠN 

VỊ 
TÍNH

KẾ 
HOẠCH

THỰC 
HIỆN 

THÁNG 
10/2024

CỘNG DỒN
% SO

KẾ 
HOẠCH

THỰC 
HIỆN 

THÁNG 
10/2023

+ Nhiễm trùng hậu sản 0 0 0
             -Ngọai viện 0 0 0
+ Uốn ván rốn 0 0 0
             -Ngọai viện 0 0 0

11 Tai biến chuyên môn Người 0 0 0
12 Sẩy thai Người 2 32 1
13 Tổng số phẫu thuật Người 262 2,392 267

- Loại Đặc biệt Người 2 29 5
- Loại 1 Người 149 1,332 140
- Loại 2 Người 109 1,027 122
- Loại 3 Người 2 4 0

14 Tổng số thủ thuật Người 1970 19,431 1776
- Loại Đặc biệt Người 0 0 0
- Loại 1 Người 10 78 8
- Loại 2 Người 1,818 17,526 1,576
- Loại 3 Người 142 1,827 192

IV-CÔNG TÁC DƯỢC: ( Đơn vị: 1,000đ)

1
Tổng số tiền thuốc, hóa chất, 
thuốc thử 676,003 7,494,469 856,838
+ Kháng sinh 39,972 381,197 64,529
+ Vitamin 686 6,173 719
+ Corticoid 1,344 3,713 130
+ thuốc mê 4,348 56,261 2,070
+ Pha chế thuốc YHDT 0 0 0
+ Hóa chất, thuốc thử 51,726 2,117,225 327,432

2 Tổng số dịch truyền đã sử dụng lít 915 8,677.5 981
+ Dịch truyền tự Pha chế 0 0 0
+ Dịch truyền mua 915 8,677.5 981

V- CÔNG TÁC THU VIỆN PHÍ: (Đơn vị: 1,000 đ)

Tổng số thu viện phí 6,794,091 68,808,437 9,689,350

B - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2024
- Công tác chuyên môn, công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay 
chân miệng;
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- Tiếp tục hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh Năm 2024-
2025;
- Tổ chức Hội nghị KHKT năm 2024;
- Tổ chức thi kết thúc đợt thực tập lâm sàng cho sinh viên Trường Đại học Trà 
Vinh đợt I năm 2024;
- Tiếp tục hướng dẫn lâm sàng cho sinh viên trường Cao Đẳng y tế Tiền Giang 
các lớp Trung cấp Y sĩ 23D1, Cao đẳng Hộ sinh 23A1 và Cao đẳng Điều dưỡng 
22A1, A2, A3.
C - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2024
- Công tác chuyên môn, công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay 
chân miệng;
- Tiếp nhận sinh viên mới;
- Xây dựng kế hoạch năm 2025;
- Chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng 
người bệnh, nhân viên y tế năm 2024;
- Chuẩn bị công tác tổng kết Bệnh viện;
- Triển khai thực hiện đề án khi Sở Y tế duyệt./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Khoa, phòng;
- Zalo Bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH;

GIÁM ĐỐC
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